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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai số liệu phân bổ dự toán năm 2023 

 của Sở Công Thương 

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân 

sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Quyết định số 2288/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 

2023; 

Xét đề nghị của Văn phòng Sở Công Thương, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu phân bổ dự toán ngân sách năm 2023 

của Sở Công Thương Nam Định (theo các biểu đính kèm) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh văn phòng, Kế toán trưởng và các đơn vị liên quan thuộc 

và trực thuộc tổ chức thực hiện Quyết định này./. 

  
Nơi nhận: 
- Sở Tài Chính; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Website của Sở; 

- Lưu: VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
Đặng Ngọc Rung 

 

 

  

 

 



Đơn vị: SỞ CÔNG THƯƠNG NAM ĐỊNH Biểu: 01

Chuong: 416

I - Dự toán thu NSNN 0 0 0 0

1 - Nguồn thu phí 0 0 0 0

1.1 - Dự toán thu 0 0

1.2 - Nộp NSNN 0 0

1.3 - Số được khấu trừ, để lại chi 0 0 0

1.4 - Tạo nguồn cải cách tiền lương 0 0 0

II - Dự toán chi NSNN 14.702.000 14.702.000 8.098.000 6.604.000

1 - Sự nghiệp đào tạo 300.000 300.000 300.000

+ Tập huấn, cập nhật chế độ chính sách                  

(L 070 - K 085)
300.000 300.000 300.000

1.1 - Kinh phí thường xuyên 0

1.2 - Kinh phí không thường xuyên 300.000 300.000 300.000

2 - Q.lý hành chính (L 340 -K 341) 7.152.000 7.152.000 7.152.000

2.1 - Kinh phí thực hiện tự chủ 7.152.000 7.152.000 7.152.000

 - Ngân sách cấp 7.152.000 7.152.000 7.152.000

 - Nguồn cải cách tiền lương 0 0

2.2 - Kinh phí không thực hiện tự chủ 0

3 - Chi sự nghiệp khác 7.250.000 7.250.000 646.000 6.604.000

+ Hoạt động khuyến công (L280 -K 309) 5.863.000 5.863.000 59.000 5.804.000

3.1 - Kinh phí thường xuyên 1.603.000 1.603.000 1.603.000

3.2 - Kinh phí không thường xuyên 4.260.000 4.260.000 59.000 4.201.000

Trong đó:   * Quỹ Khuyến công 4.000.000 4.000.000 59.000 3.941.000

+ Sự nghiệp khác và hoạt động Xúc tiến 

Thương mại (L 280 - K 321)
1.387.000 1.387.000 587.000 800.000

3.1 - Kinh phí thường xuyên 0 0

3.2 - Kinh phí không thường xuyên 1.387.000 1.387.000 587.000 800.000

Trong đó: Quỹ Xúc tiến Thương mại 800.000 800.000 800.000

Trong đó

Trung tâm Khuyến 

công và Xúc tiến 

Thương mại

V.P Sở

                                             Đơn vị tính: 1.000đ

DỰ TOÁN THU CHI PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Nội dung
Tổng số đã 

phân bổ

(Dùng cho đơn vị dự toán ngân sách cấp I/đơn vị dự toán ngân sách cấp trên)

(Kèm theo Quyết định số  60 /QĐ-SCT ngày  12/01/2023 của Sở Công Thương)

Tổng số được 

giao
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